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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	         Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Các phép tính với số tự nhiên 


	
	Hiểu rõ các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để thực hiện tính nhanh 1biểu thức 
	Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	Số câu: 2(1a,c)

Số điểm: 1,0
	Số câu: 1(2a)

Số điểm: 1,0 
	
	Số câu: 3

 2,0 điểm =20 % 

	2. Tính chia hết , ước và bội 


	Biết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5 (  hoặc cho 3, cho 9 )
	
	Vận dụng các kiến thức về bội và ước , về BC và ƯC để tìm ƯC và BC thông qua ƯCLN, BCNN
	Vận dụng tính chất chia hết để làm bài tập.
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 1,5 
	
	Số câu: 1(4)
Số điểm: 1,5
	Số câu: 1(6)
Số điểm: 1,0 
	Số câu : 2

 4,0, điểm = 40 % 

	3. Cộng trừ số nguyên


	
	Hiểu được các tính chất của phép cộng số nguyên để thực hiện tính nhanh 
	Vận dụng phép cộng số nguyên và giá trị tuyệt đối của một số nguyên giải để bài toán tìm x
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	Số câu:1(1b)
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1(2b)
Số điểm: 1,0
	
	Số câu: 2

1,5  điểm
= 15 % 

	4. Đoạn thẳng 


	Biết khái niệm đoạn thẳng , vẽ đoạn thẳng trên tia.
	
	- Vận thành thạo đẳng thức về điểm nằm giữa để tính độ dài đoạn thẳng.

- Vận dụng được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng để chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	Số câu: 1(5a)

Số điểm: 1,25
	
	Số câu:1 (5b)

Số điểm: 1,25
	
	Số câu: 3

2,5điểm

= 25 % 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2

Số điểm:2,75
27,5 %
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5

15 %
	Số câu: 5

Số điểm: 5,75

57,5 %
	Số câu: 10

10 điểm

100%
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MÔN TOÁN 6

( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

                                        a/    18 : 32 + 5 . 23
                                        b/    42 + ( -12 ) +58 +(- 88)

                                        c/     53.  25 + 53 .
[image: image1.wmf]75

-

  

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết

                                        a/     6(x   -   36)    =    122 : 2

                                        b/     2
[image: image2.wmf]x

   +  25     =   65                                

 Câu 3 : (1,5 điểm) 
Dùng ba trong bốn số sau : 0;2;4;5 để viết các số có ba chữ số thỏa mãn:

a / Chia hết cho 9. 

b/ Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

c/ Chia hết cho cả 2,3,5 và 9.

Câu 4: (1,5 điểm) 

Tìm x sao cho x 
[image: image3.wmf]M

120, x
[image: image4.wmf]M

150 và 500
[image: image5.wmf]£

 x
[image: image6.wmf]£

 600.
Câu 5: (2,5 điểm)




          Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm, lấy điểm G sao cho OG = 8cm.
a/ Trong 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b/ Tính độ dài đoạn thẳng EG. Từ đó cho biết điểm E có là trung điểm của

                      
 đoạn thẳng OG không ?

Câu 6: (1,0 điểm)
 Tìm các số a, b để số 
[image: image7.wmf]4242;3;5
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--------------Hết-----------
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